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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nghệ An, ngày 03 tháng 09 năm 2020

_________________

UBND TỈNH NGHỆ AN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG VHNT NGHỆ AN

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ THI CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP CHÍNH QUY NĂM 2020

Ngành/Nghề: Thanh nhạc  Đợt TS: 2020 - đợt 1

Trình độ: Cao đẳng Hình thức: Chính quy
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Điểm
ưu tiên

KV
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1 Thanh nhạc   -> 2020 - đợt 1 CTN2020/1_002 Nguyễn Văn Hùng Nam 14/10/1999 Nghệ An KV1 7.00 9.25 7.00 1.50 31.75

2 Thanh nhạc   -> 2020 - đợt 1 CTN2020/1_003 Nguyễn Thành Khánh Linh Nữ 02/11/2002 Nghệ An KV2 8.40 8.00 9.75 0.50 36.40

3 Thanh nhạc   -> 2020 - đợt 1 CTN2020/1_006 Đậu Nguyễn Phương Thảo Nữ 25/6/2001 Nghệ An KV2 8.30 8.00 6.00 0.50 28.80

4 Thanh nhạc   -> 2020 - đợt 1 CTN2020/1_007 Lô Văn Thế Nam 02/7/1998 Nghệ An KV1 6.70 5.25 6.75 1.50 26.95

5 Thanh nhạc   -> 2020 - đợt 1 CTN2020/1_005 Võ Văn Tài Nam 31/01/2000 Nghệ An KV2 7.20 7.00 9.00 0.50 32.70

6 Thanh nhạc   -> 2020 - đợt 1 CTN2020/1_001 Hoàng Văn Chinh Nam 18/11/2002 Nghệ An KV2 7.70 8.00 9.00 0.50 34.20

7 Thanh nhạc   -> 2020 - đợt 1 CTN2020/1_008 Lăng Thị Thu Hiền Nữ 27/8/2002 Nghệ An
KV2-

NT
6.90 8.00 8.00 1.00 31.90

8 Thanh nhạc   -> 2020 - đợt 1 CTN2020/1_148 Hồ Thị Nhật Hạ Nữ 08/12/2002 Nghệ An
KV2-

NT
8.30 7.00 7.50 1.00 31.30

9 Thanh nhạc   -> 2020 - đợt 1 CTN2020/1_146 Trương Đăng Châu Nam 08/10/2002 Nghệ An
KV2-

NT
7.00 7.00 8.00 1.00 31.00

10 Thanh nhạc   -> 2020 - đợt 1 CTN2020/1_147 Nguyễn Thị Trà Giang Nữ 30/12/2001 Nghệ An KV2 8.00 9.00 7.25 0.50 32.00

11 Thanh nhạc   -> 2020 - đợt 1 CTN2020/1_149 Cao Thị Khánh Linh Nữ 01/6/2002 Nghệ An
KV2-

NT
7.00 7.00 8.00 1.00 31.00

12 Thanh nhạc   -> 2020 - đợt 1 CTN2020/1_213 Nguyễn Nhuận Dũng Nam 11/7/2002 Nghệ An
KV2-

NT
7.30 6.00 7.00 1.00 28.30

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH NĂM 2020
Ghi chú: Điểm đã nhân hệ số môn Chuyên ngành.
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